
Cơm
Rau cải

Cá

Rau diếp

Thịt heoBánh mì

Dầu ăn

Mỡ heo

Thịt gà Nước

Sữa

Trái cây

Hằng ngày, chúng ta ăn những loại thức ăn nào ? 



Thức ăn

Cơm, bánh

Thịt, cá

Dầu, mỡ

Rau, quả

Sữa

Gluxit

Prôtêin

Lipit

Vitamin

Muối khoáng, nước

Các chất trong thức ăn Nhóm chất

Gluxit, Prôtêin, Lipit, Vitamin

Chất hữu cơ

Chất vô cơ

Các chất trong thức ăn được chia làm mấy nhóm ?
Kể tên các chất dinh dưỡng có trong các loại thức ăn 
trên ? 



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

Các chất trong thức ăn Các chất hấp thụ được

Vitamin

Nước

Axit nuclêic

Protêin

Gluxit

Lipit Hoạt động 

tiêu hóa
Hoạt 

động 

hấp 

thụ

Axit amin

Vitamin

Nước

Muối khoáng

Các chất 

hữu cơ

Muối khoáng
Các chất 

vô cơ

Axit béo vàglixêrin

Các thành phần của 

Nuclêôtit

Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa

Đường đơn



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

Sơ đồ khái quát về các hoạt động của quá trình tiêu hóa

Bieán ñoåi lí hoïc

Tieâu hoùa thöùc aên
Haáp thuï 

chaát dinh 

döôõng

Thaûi 

phaân

Đẩy các chất trong ống tiêu hóa

Tiết dịch tiêu hóa

Ăn
Bieán ñoåi 

hóa hoïc



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

Ñaåy caùc chaát trong oáng tieâu hoùa

Tieát dòch tieâu hoùa

Bieán ñoåi 

hoùa hoïc

Bieán ñoåi lí hoïc

Tieâu hoùa thöùc aên

Haáp thuï 

chaát dinh döôõng
AÊn Thaûi phaân

Sô ñoà khaùi quaùt  veà caùc hoaït ñoäng cuûa quaù trình tieâu hoaù

AÊn                                             

vaø uoáng

Ñaåy caùc chaát 

trong oáng tieâu hoaù

Haáp thuï            

chaát dinh döôõng

Tieâu hoaù 

thöùc aên

Thaûi 

phaân

Caùc hoaït ñoäng tieâu hoaù:

3. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào ?

❖ Hoạt động nào quan trọng ?

➔ Hoạt động tiêu hóa và hoạt động hấp thụ



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

Vai trò của tiêu hóa thức ăn đối với cơ thể người là gì ?

 Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể 

có thể hấp thụ được và thải bỏ các chất cặn bã ra ngoài.



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

II. Các cơ quan tiêu hóa :

Các cơ quan 

trong ống tiêu 

hóa

Các tuyến tiêu 

hóa

- Miệng

- Hầu

- Thực quản

- Dạ dày

- Ruột (Ruột 

non, ruột già)

- Hậu môn

-Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gan

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột

Hình 24.3 – Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa 

của cơ thể người

 Quan sát và liệt kê các cơ 

quan tiêu hóa ở hình 24.3 vào 

bảng trên 



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :

Các cơ quan 

trong ống tiêu 

hóa

Các tuyến tiêu 

hóa

- Miệng

- Hầu

- Thực quản

- Dạ dày

- Ruột (Ruột 

non, ruột già)

- Hậu môn

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gan

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột

Tuyến nước bọt : có 3 đôi



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :
II. Các cơ quan tiêu hóa :

Các cơ quan 

trong ống tiêu 

hóa

Các tuyến tiêu 

hóa

- Miệng

- Hầu

- Thực quản

- Dạ dày

- Ruột (Ruột 

non, ruột già)

- Hậu môn

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gan

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột



CHƯƠNG V  - TIÊU HÓA

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Thức ăn và sự tiêu hóa :

- Thức ăn gồm : Chất vô cơ và 

hữu cơ

- Vai trò của tiêu hóa : biến đổi 

thức ăn thành các chất dinh 

dưỡng mà cơ thể có thể hấp 

thụ được và thải bỏ các chất 

cặn bã ra ngoài.

II. Các cơ quan tiêu hóa :

Các cơ quan 

trong ống tiêu 

hóa

Các tuyến tiêu 

hóa

- Miệng

- Hầu

- Thực quản

- Dạ dày

- Ruột (Ruột 

non, ruột già)

- Hậu môn

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gan

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột

- Quá trình tiêu hóa gồm các 

hoạt động: Ăn và uống ➔đẩy 

thức ăn vào ống tiêu hóa ➔

tiêu hóa thức ăn ➔ hấp thụ 

chất dinh dưỡng ➔ thải phân
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1

2

3

4

7

5

6

Miệng

Hầu

Thực quản

Dạ dày

Ruột non

Ruộtgià

Hậu môn



RĂNG

Hình 25-1. Các cơ quan trong khoang 

miệng

LƯỠI

TUYẾN 

NƯỚC 

BỌT

Nơi tiết nước 

bọt

1

2

3

14



Răng 

cửaRăng 

nanh

Răng 

hàm

15

Răng vĩnh viễn Răng sữa

Răng cửa

Răng 

nanh

Răng 

hàm
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CẤU TẠO CỦA LƯỠI

18



Đường mantôzơ

Enzim AmilazapH = 7,2

to = 37oC

Enzim Amilaza

Tinh bột chín

- Khi ta nhai cơm lâu trong

miệng thấy có cảm giác ngọt

là vì sao?

- Vì tinh bột trong

cơm đã chịu tác

dụng của emzim

amilaza trong nước

bọt và biến đổi một

phần thành đường

mantôzơ, đường

này đã tác dụng lên

các gai vị giác nên

ta cảm thấy ngọt.

19



Biến đổi thức 

ăn ở khoang 

miệng

Các hoạt động 

tham gia

Các thành phần 

tham gia hoạt 

động

Tác dụng của 

hoạt động

Biến đổi lý học

Biến đổi 

hóa học

-Tiết nước bọt

Hoạt động của 

Enzim Amilaza 

trong nước bọt

- Răng

- Răng, lưỡi, các

cơ môi và má

- Răng, lưỡi,các

cơ môi và má

- Tuyến nước bọt

Biến đổi một

phần tinh bột

(chín) trong thức

ăn thành đường

mantôzơ

Enzim Amilaza

- Ướt, mềm 

thức ăn

- Mềm, nhuyễn 

thức ăn

- Ngấm nước bọt

-Tạo viên vừa 

nuốt

- Nhai

- Đảo trộn 

thức ăn

- Tạo viên

thức ăn

20
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4 Cơ chế tiêu hóa thức ăn hth.mp4
đẩy thức ăn.mp4


Tại sao không

được vừa ăn

vừa cười đùa

nói chuyện?

Nắp thanh quản không đậy kịp, 

khẩu cái mềm chưa kịp nâng lên, 

thức ăn lọt lên khoang mũi hoặc rơi 

vào khí quản-> sặc, nghẹt thở
22



Người cao tuổi hay bị

nghẹn do chức năng co,

dãn của thực quản kém;

khi ăn thường không tập

trung, nhai vội, nuốt

những miếng thức ăn to

nên thức ăn dễ rơi nhầm

vào khí quản, gây ho sặc

sụa và nghẹt thở, thậm chí

có thể dẫn đến tử vong.

=> Người cao tuổi nên ăn chậm, từng 

miếng nhỏ.

Tại sao người cao tuổi khi ăn thường hay

bị nghẹn?

23



Lớp men răng

Lớp ngà răng

Tủy răng

Xương hàm

Các mạch máu

Răng bị sâu

Vi khuẩn phá hủy

tủy răng,ngà răng,

gây viêm tủy răng
Vết thức ăn còn dính 

ở nơi khó làm sạch

Vi khuẩn sinh sôi 

nơi vết thức ăn

Răng bình thường
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